	ñy ban nh©n d©n
tØnh b×nh ®Þnh

	    céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
     §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
                   

	   Sè: 2939/Q§-CTUBND
	Quy Nh¬n, ngµy  16  th¸ng  12 n¨m 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí thực hiện 
Chương trình thông tin giáo dục truyền thông – IEC (giai đoạn I), 
thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

​​

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Theo Quyết định số 2521/QĐ-CTUBND ngày 17/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình thông tin giáo dục truyền thông – IEC (giai đoạn I), thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2504/TTr-STC-NS ngày 03/12/2010 và Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 1011/TTr-BQLDA ngày 02/11/2010,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Chương trình thông tin giáo dục truyền thông – IEC (giai đoạn I), thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, với số tiền là 278.480.000 đồng (trong đó kinh phí bổ sung tăng thêm so với dự toán đã được phê duyệt là 35.480.000 đồng), tương đương với 15.000 USD (tính theo tỷ giá bình quân 1USD = 18.565 VNĐ), chi tiết dự toán theo phụ lục đính kèm.
- Nguồn kinh phí thực hiện được sử dụng từ khoản tín dụng IDA Cr.4253 – VN do Ngân hàng Thế giới tài trợ (trong đó: khoản kinh phí tăng 35.480.000 đồng được sử dụng từ nguồn chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng trong quá trình thực hiện Chương trình IEC).
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2521/QĐ-CTUBND ngày 17/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, Thủ trường các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
                                                                      

   KT. CHỦ TỊCH                             

Nơi nhận:   






           PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 2;

- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K14 (TK.11).





(đã ký)
         Hồ Quốc Dũng
	
PHỤ LỤC


	

	ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH  PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
	

	THÔNG TIN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG - IEC GIAI ĐOẠN 1 
	

	                                      ( Kèm theo Quyết định  số             /TTr-BQLDA ngày    / 12 /2010 của Chủ tịch UBND tỉnh )
	

	
	
	
	
	ĐVT: 1.000 đồng
	

	Số TT
	Nội dung
các khoản mục
	Định mức
	Dự toán đã được duyệt tại QĐ số 2521/QĐ-CTUBND 
	Điều chỉnh
Tăng ( + );
Giảm ( - )
	Dự toán sau khi điều chỉnh 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Họp hội nghị khởi động chương trình IEC: 
	 
	                   5.400 
	 
	               5.400 
	

	1.1
	Thù lao đại biểu dự Hội nghị IEC (60người, 6 phường)
	50.000đ/người/ngày x 60 người x 1 ngày
	                    3.000 
	 
	                3.000 
	

	1.2
	Thuê Hội trường, âm thanh, VPP, Tài liệu
	Theo hợp đồng 
	                    1.800 
	 
	                1.800 
	

	1.3
	Trà nước hội nghị
	10.000đ/người x 60 người x 1 ngày
	                      600 
	 
	                   600 
	

	2
	Đào tạo,Tập huấn truyền thông
	 
	                 95.820 
	           (7.680)
	             88.140 
	

	 
	Đào tạo BCV, TTV truyền thông:
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Thuê viết nội dung thông tin truyền thông
	Hợp đồng trọn gói với TT Y tế TP
	                    5.000 
	 
	                5.000 
	

	2.2
	Thù lao học viên Tuyên truyền viên, Báo cáo viên (cả trà nước)
	60.000đ/Người x 150 người
	                    9.000 
	 
	                9.000 
	

	2.3
	Thù lao giảng viên
	200.000đ/ngày x 5 ngày
	                    1.000 
	 
	                1.000 
	

	2.4
	Văn phòng phẩm, in ấn, phô tô tài liệu thông tin,truyên truyền
	50.000đ/bộ x 210 bộ
	                  10.500 
	 
	              10.500 
	

	2.5
	Thuê Hội trường, âm thanh, VPP, tài liệu
	Theo hợp đồng
	                    9.000 
	 
	                9.000 
	

	 
	Hoạt động BCV, TTV truyền thông
	 
	 
	 
	 
	

	2.6
	Thù lao báo cáo viên tại khu vực, Phường
	6 phường x 01 người x 
100.000đ/người/ngày x 3 ngày  
	                    3.000 
	            (1.200)
	                1.800 
	

	2.7
	Thù lao truyên truyền viên môi trường tại 6 Phường nằm trong dự án
	6 phường x 03 người x 
120.000đ/người /tháng  x 24 tháng  
	                  58.320 
	            (6.480)
	              51.840 
	

	3
	Họat động truyền thông:
	 
	               114.800 
	            8.300 
	           123.100 
	

	3.1
	Khảo sát tổng quan, lập báo cáo đánh giá về truyền thông
	1.000.000đ/phường x 6 phường
	                    6.000 
	 
	                6.000 
	

	3.2
	Thiết kế, in ấn tờ rơi thông tin về dự án cho GĐ1
	3.000đ/tờ x 4.500 tờ
	                  13.500 
	 
	              13.500 
	

	3.3
	Xây dựng Video Clip về thực trạng vệ sinh môi trường TP và quá trình đầu tư GĐ 1
	Theo hợp đồng
	                  14.000 
	 
	              14.000 
	

	3.4
	Thông tin truyền thông qua Loa 6 phường nằm trong dự án
	150.000đ/tháng/phường x  6phường x 24 tháng
	                  24.300 
	            (2.700)
	              21.600 
	

	3.5
	Thông tin truyền thông truyền hình lồng ghép theo chương trình Phụ nữ 
	4.000.000đ/lần x 2 lần
	                    6.000 
	             2.000 
	                8.000 
	

	3.6
	Tổ chức hội thi tìm hiểu  về vệ sinh môi trường ( thi vẽ tranh, văn nghệ…v..v…) 
	14.000.000đ/lần x 3 lần
	                  42.000 
	 
	              42.000 
	

	3.7
	Tổ chức Chiến dịch truyền thông phối hợp với các chiến dịch tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường... 
	9.000.000đ/lần x 2 lần
	                    9.000 
	             9.000 
	              18.000 
	

	4
	Họat động đánh giá công tác truyền thông 
	 
	 
	          30.800 
	             30.800 
	

	 
	Đánh giá độc lập (Thuê đơn vị Tư vấn) 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Lập phiếu đánh giá 
	400.000đ/mẫu phiếu
	 
	                400 
	                   400 
	

	4.2
	In, photo mẫu phiếu điều tra
	600 phiếu x 3.000đ/phiếu
	 
	             1.800 
	                1.800 
	

	4.3
	Chi phí cho đối tượng cung cấp thông tin
	6 phường x 100 hộ/phường x 10.000đ/hộ
	 
	             6.000 
	                6.000 
	

	4.4
	Chi phí cho điều tra viên
	6phường  x 100hộ/phường x  30.000đ/hộ
	 
	           18.000 
	              18.000 
	

	4.5
	Lập báo cáo tổng hợp đánh giá công tác IEC 
	20 trang x 50.000đ/trang
	 
	             1.000 
	                1.000 
	

	 
	Đánh giá nội bộ
	 
	 
	 
	 
	

	4.6
	Đánh giá và tổng hợp hoạt động Chương trình IEC
	100.000đ/tháng x 12 tháng x 3 người
	 
	             3.600 
	                3.600 
	

	5
	Họat động khác
	 
	                 26.980 
	            4.060 
	             31.040 
	

	5.1
	Tham quan, học tập kinh nghiệm IEC cho 15 người
	Thanh toán thực tế theo hóa đơn
	                  14.980 
	 
	              14.980 
	

	5.2
	Tổ chức tọa đàm gương điển hình làm tốt công tác vệ sinh môi trường kết hợp tổng kết  (bao gồm: thuê Hội trường, âm thanh, trang trí, đưa tin Đài PTTH, VPP và khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác truyền thông về môi trường:…)
	Trọn gói  8.500.000đ 1lần
	                  12.000 
	            (3.500)
	                8.500 
	

	5.3
	Thiết kế trụ xoay giới thiệu hình ảnh về Chương trình IEC
	6.000.000đ/cây  (Theo hợp đồng)
	 
	             6.000 
	                6.000 
	

	5.4
	Chi phí trang trí trụ xoay, rửa hình trong quá trình thực hiện
	 trọn gói 1.560.000đ
	 
	             1.560 
	                1.560 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Số tiền (bằng chữ): Hai trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn (tương đương với 15.000 USD, tính theo tỷ giá bình quân 1 USD = 18.565 VNĐ).
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


